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Trường Đại Học Kinh Tế tp.HCM - Tư vấn học: 08.383.15278 - 0908.125.042 Học Thực hành & Cấp Bằng tại : 952 Quang Trung, P.8, Gò Vấp



ÑEÀ THI - KEÁ TOAÙN MAÙY 



MÔN THI : SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM KEÁ TOAÙN MISA  Thời gian : 90 phút  Thí sinh được sử dụng tài liệu.



NOÄI DUNG 1.Thông tin chung Công ty TNHH ĐÔNG NAM bắt đầu hạch toán trên MISA SME.NET 2015, Kế toán từ ngày 01/01/2015 có các thông tin sau: Chế độ kế toán



Thông tư 200/2014/TT- BTC



Ngày bắt đầu hạch toán



1/1/2015



Ngày bắt đầu năm tài chính



1/1/2015



Đồng tiền hạch toán



VND



Phương pháp tính thuế GTGT



Phương pháp khấu trừ



Phương pháp tính giá xuất kho



Bình quân cuối kỳ



Phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ



Bình quân cuối kỳ



2. Danh mục : Danh mục Cơ cấu tổ chức : Mã đơn vị



STT



Tên đơn vị



1



PGĐ



Phòng Giám đốc



2



PKD



Phòng Kinh doanh



3



PKT



Phòng Kế toán



Trang 1



Danh mục Nhân viên : STT



Họ và tên



Mã



Đơn vị



Vị trí công việc



Số TK (NH Nông Nghiệp)



1



PMQUANG



Phạm Minh Quang



P Giám đốc



Giám đốc



1234566721578



2



NVNAM



Nguyễn Văn Nam



P. Kinh doanh



Kinh doanh



3656566579872



3



NVBINH



Nguyễn Văn Bình



P. Kế toán



Kế toán



2842727853257



Danh mục Vật tư, Hàng hóa : Mã



Tên



Nhóm



Thuế suất



Kho



1



LG19



Tivi LG 19 inches



VTHH



10



K156



1561



2



TSB110



Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít



VTHH



10



K156



1561



3



SZ12



Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU



VTHH



10



K156



1561



4



MYIN



Máy in



CCDC



10



K153



1531



STT



TK kho



Danh mục Khách hàng : STT



Mã khách hàng



Địa chỉ



Tên khách hàng



1



TDAT



Công ty TNHH Tiến Đạt



2



THOA



Công ty TNHH Tân Hòa



14 đường số 11 khu dân cư Phong Phú 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 505 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh



MST



0312874500



0312874518



Trang 2



Danh mục Nhà cung cấp : Mã nhà cung cấp



STT



Tên nhà cung cấp



Địa chỉ



MST



1



LTAN



Công ty TNHH Lan Tân



9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh



0312875455



2



HLIEN



Công ty TNHH Hà Liên



112 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh



0312875529



Danh mục Tài khoản ngân hàng : Số Tài khoản



STT



Tên Ngân hàng



1



0001232225411



Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



2



0001254111222



Việt NgânNam hàng(VND) Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).



3. Số dư đầu kỳ : TSCĐ ghi tăng các năm trước : Mã TSCĐ



Tên TSCĐ



Đơn vị sử dụng



Ngày tính khấu hao



Thời gian sử dụng (tháng)



Nguyên giá



HMLK



NHA1



Nhà A1



P.Giám đốc



01/01/2007



120



150,000,000



90,000,000



OTO12



Xe TOYOTA 12 chỗ ngồi



P.Giám đốc



01/01/2006



120



400,000,000



280,000,000



MVT2



Máy vi tính Intel



P.Kế toán



01/01/2011



36



35,000,000



10,000,000



Tổng cộng



585,000,000



380,000,000



Trang 3



Số dư công nợ khách hàng : Tài khoản 131



131



Dư Nợ



Tên khách hàng



Dư Có



Công ty TNHH Tiến Đạt



25,000,000



10/11/2014, 0052346, 10/2/2015



10,000,000



12/11/2014, 0052541, 12/2/2015



15,000,000



Công ty TNHH Tân Hòa



150,486,250



12/11/2014, 0052542, 12/2/2015



150,486,250



Tổng cộng



175,486,250



Số dư công nợ nhà cung cấp : Tài khoản 331



331



Tên nhà cung cấp



Dư Nợ



Dư Có



Công ty TNHH Lan Tân



50,900,000



22/09/2014, 0054371, 22/3/2015



20,900,000



20/10/2014, 0034581, 20/6/2015



30,000,000



Công ty TNHH Hà Liên



5,200,000



27/11/2014, 0004586, 20/5/2015



5,200,000



Tổng cộng



56,100,000



Tồn kho ban đầu của VTHH : Kho



Vật tư hàng hóa



Số lượng



Đơn giá



Thành tiền



K156



Tivi LG 19 inches



5



9,000,000



45,000,000



K156



Tủ lạnh TOSHIBA 50 lít



20



3,910,000



78,200,000



K156



Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU



10



12,440,000



124,400,000



Tổng cộng



247,600,000



Số dư tài khoản ngân hàng : Tài khoản



Số Tài khoản



1121



0001232225411



Tại NH Nông nghiệp



1121



0001254111222



Tại NH BIDV



Tên Ngân hàng



Tổng cộng



Dư Nợ NT



Dư Nợ



Dư Có



908,990,000 150,437,052 1,059,427,052



Trang 4



Số dư ban



đầu tài khoản :



Mã TK



Tên TK



Đầu kỳ Nợ



1111



Tiền Việt Nam



134,925,687



1121



Tiền Việt Nam



1,059,427,052



Tại NH Nông nghiệp



908,990,000



Tại NH BIDV



150,437,052



Có



1211



Cổ phiếu



383,000,000



1212



Trái phiếu



200,000,000



131



Phải thu khách hàng



175,486,250



1561



Hàng hóa



247,600,000



2111



Nhà cửa, vật kiến trúc



150,000,000



2112



Máy móc, thiết bị



2113



Phương tiện vận tải, truyền dẫn



2141



Hao mòn TSCĐ hữu hình



242



Chi phí trả trước



331



Phải trả người bán



56,100,000



3411



Các khoản đi vay



330,000,000



35,000,000 400,000,000 380,000,000 6,303,331



33311 Thuế GTGT đầu ra phải nộp



12,834,091



3334



Thuế thu nhập doanh nghiệp



10,000,000



3531



Quỹ khen thưởng



150,300,000



3532



Quỹ phúc lợi



100,000,000



4111



Vốn góp của chủ sở hữu



414



Quỹ đầu tư phát triển



4211



Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Tổng cộng



1,500,048,229 132,460,000 2,791,742,320



120,000,000 2,791,742,320



Công ty đã thông báo phát hành HĐ tự in, mẫu số Hóa đơn GTGT 3 liên, ký hiệu mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AB/15T, từ số 0000001 tới số 0001000, ngày bắt đầu sử dụng 10/01/2015.



Trang 5
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